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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 10/3/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Thanh tra Chính phủ
	633/KH-TTCP
	27/02/2023
	Kế hoạch thực hiện NQ số 623/NQ-UBTVQH15 và các kiến nghị của Đoàn giám sát tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS
	
	

	2
	Thanh tra Chính phủ
	678/CV-TTCP
	07/03/2023
	V/v yêu cầu báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023
	
	

	3
	Thanh tra Bộ Xây dựng
	150/TTr-TTXD1
	09/03/2023
	Công văn công bố Kết luận thanh tra quản lý nhà nước ngành Xây dựng của UBND tỉnh Tuyên Quang
	
	

	4
	Bộ Công Thương
	1138/BCT-PC
	06/03/2023
	Khảo sát về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương tại địa phương
	
	

	5
	Bộ Công Thương
	1181/BCT-PC
	08/03/2023
	Triển khai Quyết định số 383/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương
	
	

	6
	Bộ Công Thương
	03/2023/TT-BCT
	14/02/2023
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN
	01/4/2023
	

	7
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1412/BKHĐT-PTDN
	01/03/2023
	Công văn đề nghị các Bộ, địa phương báo cáo về về tình hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) hoạt động trong 04 ngành, lĩnh vực kiểm định, sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng, vật nuôi
	
	

	8
	Bộ Tài Chính
	13/2023/TT-BTC
	28/02/2023
	Hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính
	14/4/2023
	

	9
	Văn phòng Chính phủ
	91/TTg-NN
	01/03/2023
	Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện Dự án khu công viên TDTT Mỹ Lâm
	
	

	10
	Văn phòng Chính phủ
	1363/VPCP-TH
	03/03/2023
	Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	
	

	11
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1296/BTNMT-BĐKH
	03/03/2023
	V/v triển khai quy định về giảm nhẹphát thải khí nhà kính đối với các cơ sởphát thải khí nhà kính phải thực hiệnkiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chất thải
	
	

	12
	Bộ Tài nguyên Môi trường
	1404/BTNMT-MT
	08/03/2023
	Cho ý kiến về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	13
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1420/BTNMT-KSVN
	09/03/2023
	Đôn đốc lập báo cáo kết quả thực hiện công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản năm 2022 (lần 2)
	
	

	14
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1454/BTNMT-BĐKH
	09/03/2023
	V/v triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2022
	
	

	15
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	1464/BTNMT-KSON
	10/03/2023
	Về việc đề nghị cung cấp bổ sung thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2023.
	
	

	16
	 Thủ tướng Chính phủ
	147/QĐ-TTg
	23/02/2023
	QĐ việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW gđ 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh một số chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại QĐ số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	17
	Chính phủ
	31/NQ-CP
	07/03/2023
	Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023
	
	

	18
	 Thủ tướng Chính phủ
	186/QĐ-TTg
	08/03/2023
	Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	19
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1590/BKHĐT-QLQH
	07/03/2023
	V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	20
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1610/BKHĐT-KTCNDV
	08/03/2023
	V/v đôn đốc Báo cáo tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
	
	

	21
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1124/BNN-ĐĐ
	01/03/2023
	Xây dựng nội dung, nhiệm vụ chi và bố trí ngân sách của địa phương để duy tu, bảo dưỡng, xử lý cấp bách sự cố đê điều.
	
	

	22
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1148/CT-BNN-ĐĐ
	01/03/2023
	Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023
	
	

	23
	Văn phòng Chính phủ
	60/TB-VPCP
	28/02/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia
	
	

	24
	Văn phòng Chính phủ
	63/TB-VPCP
	02/03/2023
	Thông báo Kết luận của TTgCP Phạm Minh Chính - Trưởng BCĐ tại cuộc họp lần thứ 4 BCĐ Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT
	
	

	25
	Văn phòng Chính phủ
	95/CĐ-TTg
	04/03/2023
	Công điện Về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	
	

	26
	 Thủ tướng Chính phủ
	202/QĐ-TTg
	08/03/2023
	QĐ việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW của Chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - xã hội
	
	

	27
	Bộ Tư pháp
	254/QĐ-BTP
	02/03/2023
	Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2023
	
	

	28
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1292/BNN-PC
	07/03/2023
	Triển khai thi hành Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2022)
	
	

	29
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	726/QĐ-BNN-KTHT
	28/02/2023
	Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	30
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	17/BC-BTTTT
	28/02/2023
	Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
	
	

	31
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	624/BTTTT-TTCS
	27/02/2023
	V/v triển khai thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT
	
	

	32
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	652/BTTTT-CATTT
	28/02/2023
	V/v hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023
	
	

	33
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	292/QĐ-BTTTT
	02/03/2023
	Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023
	
	

	34
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	293/QĐ-BTTTT
	02/03/2023
	Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	35
	 Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	27/2022/TT-BLĐTBXH
	07/03/2023
	Thông tư hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục
	01/3/2023
	

	36
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	636/LĐTBXH-TE
	10/03/2023
	Hhướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm trong công tác trẻ em năm 2023
	
	

	37
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	858/LĐTBXH-VL
	10/03/2023
	V/v báo cáo tình hình thực hiện triển khai Nghị định của Chính phủ và đề xuất sửa đổi, bổ sung
	
	

	38
	Thanh tra Bộ Lao động TB và Xã hội
	93/TTr-BLĐTBXH
	07/03/2023
	Về thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra
	
	

	39
	 Thủ tướng Chính phủ
	147/QĐ-TTg
	23/02/2023
	QĐ việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW gđ 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh một số chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại QĐ số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	40
	Thủ tướng Chính phủ
	169/QĐ-TTg
	01/03/2023
	Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai
	
	

	41
	Văn phòng Chính phủ
	1522/VPCP-NN
	10/03/2023
	V/v hướng dẫn cụ thể các tiêu chí về thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong xây dựng nông thôn mới
	
	

	42
	Chính phủ
	7/2023/NĐ-CP
	03/03/2023
	Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
	
	

	43
	Chính phủ
	30/NQ-CP
	04/03/2023
	Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế
	
	

	44
	 Thủ tướng Chính phủ
	206/QĐ-TTg
	09/03/2023
	Về việc sửa đổi Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	45
	Chính phủ
	[bookmark: _GoBack]08/2023/NĐ-CP
	05/03/2023
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
	
	

	46
	Văn phòng Chính phủ
	1234/VPCP-V.I
	28/02/2023
	V/v chỉ đạo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
	
	

	47
	Chính phủ
	27/NQ-CP
	28/02/2023
	Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2023
	
	

	48
	Bộ Tư pháp
	712/BTP-KTRVB
	03/03/2023
	V/v hướng dẫn việc rà soát văn bản theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 7705/VPCP-PL và Công văn số 854/VPCP-PL.
	
	

	49
	Bộ Tư pháp
	254/QĐ-BTP
	02/03/2023
	Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2023
	
	

	50
	Văn phòng Chính phủ
	13/QĐ-BCĐCCHC
	08/03/2023
	Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
	
	

	51
	Văn phòng Chính phủ
	12/QĐ-BCĐCCHC
	08/03/2023
	Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
	
	

	52
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	757/QĐ-BNN-VPĐP
	02/03/2023
	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương
	
	

	53
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1292/BNN-PC
	07/03/2023
	Triển khai thi hành Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2022)
	
	

	54
	Chính phủ
	28/NQ-CP
	01/03/2023
	Nghị quyết  Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo
	
	

	55
	Bộ Công an
	812/QĐ-BCA
	20/02/2023
	Ban hành kế hoạch thực hiện đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân
	
	

	56
	Chính phủ
	9/QĐ-BCĐPTDS
	03/03/2023
	Quyết định Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
	
	

	57
	Văn phòng Chính phủ
	147/QĐ-TTg
	23/02/2023
	QĐ việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW gđ 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh một số chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại QĐ số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	58
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	228/QĐ-BKHCN
	27/02/2023
	Quyết định đính chính Thông tư số 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập.
	
	

	59
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	29/2022/TT-BLĐTBXH
	28/02/2023
	 Hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động,khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy,quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyênngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao độngtại cơ sở cai nghiện ma túy công lập
	
	

	60
	Bộ Tư pháp
	236/QĐ-BTP
	28/02/2023
	Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2023
	
	



